
      SỞ Y TẾ HẬU GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:  

      V/v đề nghị báo giá cung 

cấp vật tư, linh kiện phục vụ in 

ấn và sửa chữa thiết bị công 

nghệ thông tin năm 2023-2024.  

.      

    Hậu Giang, ngày       tháng       năm           

       

                                 

                            Kính gửi: các Công ty, doanh nghiệp. 

   

- Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu. 

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư, linh kiện phục vụ in ấn và sửa chữa 

thiết bị công nghệ thông tin năm 2023-2024. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang lập danh mục, số lượng vật tư, linh kiện 

phục vụ in ấn và sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin năm 2023-2024. Đề nghị các 

Công ty, doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật 

báo giá cung ứng vật tư, linh kiện phục vụ in ấn và sửa chữa thiết bị công nghệ thông 

tin năm 2023-2024 cho Bệnh viện với danh mục và số lượng hàng hóacụ thể như 

sau: 

STT 
TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ,  

DỊCH VỤ 
ĐVT 

SỐ  

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

 I   MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN        

1 Ổ cứng SSD Western Digital Green 

120GB 2.5" SATA III 

Cái 
20   

2 RAM KINGMAX (1x4GB) DDR3 

1600MHz 

Cái 
10   

3 RAM KINGMAX (1x4GB) DDR4 

2400MHz 

Cái 
10   

4 Nguồn máy tính Cooler Master Elite - 

350W 

Cái 
15 

  

5 Nguồn máy tính HP 400 G4 Cái 5   

6 Bộ bàn phím, chuột có dây Genius 

KM-160 USB 

Cái 
17   

7 Quạt CPU socket 1155/1151/1150 

(Loại tốt) 

Cái 
10 

  

8 Pin CMOS Maxell CR 2032 (Loại tốt) Viên 30   

9 Keo tản nhiệt CPU Hủ 3   

II  MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY        

1 Mực máy in Canon/HP 12A (Loại tốt, 

bao đậm Japan) 

Chai 
70 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 

2 Mực máy in Brother (Loại tốt, bao đậm 

Japan) 

Chai 
350 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 

3 Mực máy in Ricoh 325 (Loại tốt Japan) Chai 
400 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 



4 Mực máy in HP 35A/85A/83A (Loại 

tốt Japan) 

Chai 
300 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 

5 Mực máy in Canon 78A/57A Chai 
220 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 

6 Mực máy in màu Epson (mực nước  6 

màu, chính hãng) 

Chai 
80 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 

7 Drum mực máy in Canon/Hp A4 (Loại 

tốt) 

Cái 
130 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

8 Drum mực máy in Brother (Loại tốt) Cái 
150 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

9 Drum mực máy in Ricoh 325 (Loại tốt) Cái 
125 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

10 Chip mực máy in Ricoh 325 Cái 
100 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

11 Cụm Drum brother 2240 Cái 
10 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

12 Gạt mực máy in Canon/Hp A4(Loại 

tốt) 

Cái 
50 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

13 Rulo ép/sấy máy in Canon/Hp A4 

(Loại tốt) 

Cái 
28 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

14 Rulo ép/sấy máy in Brother (Loại tốt) Cái 
120 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

15 Trục từ + cao su 12A (Loai tốt) Cái 
15 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

16 Bao lụa máy in Canon/Hp A4 (loại tốt) Cái 
40 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

17 Cartridge máy in HP 12A VN Hộp 10   

18 Cartridge máy in Brother 

2130/2240/2240D/2250D VN 

Hộp 
39 

  

19 Cartridge máy in HP 35A/85A/83A 

VN 

Hộp 
50 

  

20 Cartridge máy in Canon 78A VN Hộp 10   

21 Cartridge máy in Canon 57A VN Hộp 35   

22 Cartridge máy in Ricoh 325 VN Hộp 45   

23 Mực máy photo Toshiba e-studio 856 

1Kg (Loai tốt) 

Gói 
6 

Đã bao gồm chi 

phí bơm mực 

24 Drum máy photo Toshiba e-studio 856 

(Loại tốt) 

Cái 
1 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

25 Gạt máy photo Toshiba e-studio 856 

(Loại tốt) 

Cái 
1 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

26 Từ máy photo Toshiba e-studio 856 

(Loại tốt) 

Gói 
2 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

27 Rulo sấy máy photo Toshiba e-studio 

856 (Loại tốt) 

Cái 
1 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

28 Rulo ép máy photo Toshiba e-studio 

856 (Loại tốt) 

Cái 
1 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

29 Cò tách giấy máy photo Toshiba e-

studio 856 (Loại tốt) 

Cái 
1 

Đã bao gồm chi 

phí lắp đặt 

30 Vệ sinh máy in màu Epson  Lượt (máy) 10   

31 Vệ sinh máy in 

Canon/Hp/Brother/Ricoh 

 Lượt (máy) 
100 

  

32 Vệ sinh máy photo  Lượt (máy) 6   



 III   MẠNG         

1 Đầu bấm mạng RJ45 AMP UTP Cat6e 

(Chính hãng) 

Hộp (100 

cái) 3 
  

2 Switch TP-Link TL-SG1008D 8 port 

Gigabit 

Cái 
3 

  

 IV   KHÁC        

1 Giấy in nhiệt cuộn 80mm Cuộn 1800   

2 Giấy in tem nhãn y tế (in sẵn 4 

tem/hàng; 8 tem cùng số; kích thước 

mỗi tem = 25mmx15mm; cuộn khổ 

106mm, 1000 số) 

Cuộn 

60 

  

 - Các nhà cung cấp gửi bằng Báo giá bao gồm các nội dung: 

Danh mục, số lượng hàng hóa, giá chào.(Đơn giá chào bao gồm thuế 

VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp 

đặt tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan.) 

- Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá chậm nhất ngày 14/3/2022 về Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ số 647 Trần Hưng Đạo khu vực 4, phường 

3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

Lưu ý: đề nghị nhà thầu để báo giá trong phong bì, dán kín và đóng dấu 

niêm phong. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,  

 

 
       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phúc 
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